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LỜI GIỚI THIỆU 
-------- 

Thư mục Địa chí bao gồm các tài liệu ghi chép, phản ánh các sự kiện, hiện 

tượng, con người của thành phố Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long được 

Thư viện thành phố Cần Thơ bổ sung, sưu tầm. Tài liệu trong thư mục được sắp 

xếp theo trật tự phân cấp của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc 

chuẩn quốc tế ISBD. Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp 

theo thứ tự chữ cái ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước 

các loại ngôn ngữ khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 

loại, chủ đề, từ khóa ...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 

và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

DC.xxxxx : Phòng Địa chí 

D_.xxxxx : Phòng Đọc 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 

TC.xxxxx : Tra cứu 

Thư mục được phát hành định kỳ hàng năm. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện địa 

chỉ http://www.cantholib.org.vn 

Bạn đọc có nhu cầu tham khảo, vui lòng liên hệ:  

   

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  

Điện thoại: 0292 3820967 – 0292 3820601 

Email: thuvien_tpct@cantho.gov.vn 
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STT 
 

TÊN TÁC GIẢ 
 

TÊN TÀI LIỆU TRANG 

 
 

000. TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG 
QUÁT

 

1 Cao Tự Thanh Hai tờ báo chữ Hán ở Nam Kỳ đầu thời Pháp thuộc 3

  200. TÔN GIÁO 3 

2  
Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
về vấn đề tôn giáo ở khu vực Tây Nam Bộ

3 

  300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

3  
Một số vấn đề kinh tế - xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo ở Đồng 
bằng sông Cửu Long hiện nay

3 

4  Người tốt việc tốt – Tập 15 3
5  Người tốt việc tốt – Tập 16 4
6  Người tốt việc tốt – Tập 17 4

7  
Kỷ yếu chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

4 

8 Nguyễn Hữu Hạnh Xã hội hoá giáo dục Kiên Giang - Nhìn từ thực tiễn 4

9 Nguyễn Hữu Thọ 
Văn hoá Khmer với vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Tây 
Nam Bộ

4 

  310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT 

10  
Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2021 = Cantho city 
Satistical yearbook 2021

5 

11  
Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2022 = Cantho city 
Satistical yearbook 2022

5 

  320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ  

12  
Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành 
phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 

5 

  330. KINH TẾ HỌC

13  
Cẩm nang hỏi đáp đầu tư - kinh doanh với vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long = The Q&A handbook of business and 
investment in the Mekong Delta

5 

14 Võ Quang Minh Đất và sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long 6

15 Phạm Văn Đăng Trí 
Ứng dụng mô hình Toán trong quản lý tài nguyên bền vững 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long

6 

16 Lê Tấn Lợi 
Tác động của xâm nhập mặn đến các mô hình sử dụng đất vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre)

6 

17  
Khoa học - Công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

6 

18 
Nguyễn Thanh 
Phương 

Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và định 
hướng phát triển

7 

19 Nguyễn Duy Cần 
Kỷ yếu hội nghị khoa học Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu 
nông nghiệp tỉnh Bến Tre

7 

20  
Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp": 
Cần Thơ, ngày 24/06/2022

7 
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21  
Kỷ yếu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố 
Cần Thơ / Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần 
Thơ. - Cần Thơ

8 

22  
Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Cần Thơ 
hiện nay: Cần Thơ, tháng 7 năm 2022

8 

23  Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long 8
24 Huỳnh Trường Huy Khảo sát thống kê du lịch trường hợp thành phố Cần Thơ 

25  
Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2020: 
Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững 

8 

26  
Kỷ yếu diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 
Long - SDMD 2022: Khoa học và công nghệ

9 

27  
Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

9 

  354. QUẢN LÝ KINH TẾ & MÔI TRƯỜNG 

28  
Tài liệu tuyên truyền tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ: Song ngữ Việt - Hoa

9 

29  
Tài liệu tuyên truyền tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ: Song ngữ Việt - Khmer

9 

  370. GIÁO DỤC

30  
Nhớ mãi một thời đã qua: Hồi ký giáo dục khu Tây Nam Bộ 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

10 

31 
Nguyễn Thành 
Trung 

Giáo dục lối sống cho sinh viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh: Qua khảo sát ở một số trường đại học, cao đẳng trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ

10 

32 Phan Thị Thuỳ Trang 
Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đội ngũ giảng viên trường cao 
đẳng 

10 

33  Báo cáo thường niên 2020 Trường Đại học Cần Thơ 10
34  Báo cáo thường niên 2021 Trường Đại học Cần Thơ 11

35  
Chiến lược phát triển Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2021-
2025, tầm nhìn đến năm 2030.

11 

  390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN
36 Trần Minh Thương Hương sắc miền Tây 11

37 Nguyễn Hữu Hiếu 
Mùa nước nổi trong đời sống văn hoá Đồng bằng sông Cửu 
Long

11 

38  Tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam Bộ 11
  400. NGÔN NGỮ

39  
Ngôn ngữ văn hoá vùng đất Sài Gòn và Nam Bộ = Language - 
Culture in Saigon and Southern Vietnam

12 

  600. CÔNG NGHỆ

40  
Kết quả các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần 
Thơ năm 2021

12 

41  
Trường Đại học Cần Thơ - Công nghệ và Sản phẩm công nghệ 
sáng tạo

12 

42  Danh mục các giải pháp, công nghệ sẵn sàng chuyển giao 12
  610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

43 

 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ mở rộng Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ năm 2020 
 
 

13 
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  630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

44  
Cây bắp: Biện pháp canh tác cải thiện năng suất bắp ở Đồng 
bằng sông Cửu Long

13 

45 Huỳnh Quang Tín 

Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích 
ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam 
= Farmer participation in rice breeding and technical 
researchers to climate change adaptation in the Mekong Delta, 
Vietnam 

13 

46  Cây mè - Kỹ thuật canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long 13
47  Giun đất ở Đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam 14
  664. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

48  
Chế biến sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng từ nguồn nguyên 
liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

14 

  
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT 

TRANG TRÍ
 

49  
Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà = Architectural 
and artistic heritage Thanh Hoa communal temple 

14 

50  
Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Vĩnh Trinh = Architectural 
and artistic heritage Vinh Trinh temple

14 

51  
Nhiếp ảnh Cần Thơ - Những chặng đường = Cantho 
photography - then and now

15 

52  
Tuyển tập Ảnh nghệ thuật Cần Thơ 2004-2014 / Hội Nhiếp ảnh 
Nghệ thuật thành phố Cần Thơ

15 

53 Huỳnh Khánh Loài hoa bất tử: Tuyển tập bài ca vọng cổ từ 1985 - 2010 15
54 Minh Thơ Cầm Thi Giang: Tập đờn ca tài tử Nam bộ 15

55 
Nhâm Hùng, Bình 
Trọng 

Tuyển tập ca cổ Trăng nước Cần Thơ 16 

56 Nhật Lệ Tuyển tập ca khúc 16

57 
Đặng Hoàng, Đinh 
Hiệp 

Ánh Viên - From zero to hero: Câu chuyện nhà vô địch 16 

  800. VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 
58 Nguyễn Thanh Bến tâm hồn 16
  900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

59 Nguyễn Liên Phong Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca 16
60 Bùi Đức Tịnh Lược khảo nguồn gốc địa danh Nam Bộ 16
61 Thạch Phương Địa chí Long An 17
62  Du lịch Bình Thuỷ = Binh thuy tourism. - Cần Thơ 17
63  Hướng dẫn du lịch Cần Thơ = Can Tho tourism guidebook 17

64  
Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố Cần 
Thơ: Http://nganhangtenduong.cantho.gov.vn 

17 

65  Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn 17
66  Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội 18

67 
Ngạc Xuyên Ca Văn 
Thỉnh 

Đất và người Nam Bộ 18 

68 Trần Minh Thuận Giáo trình Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ 18

69  
Khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh Quân 
khu 9 - Tri ân những tấm lòng vàng: Hay là Lữ đoàn Pháo binh 
6 anh hùng LLVT Quân khu 9

18 

70 Nhâm Hùng Cái Răng hình thành và phát triển 19
71  Những viên ngọc quý T.1 19
72  Những viên ngọc quý T.2 19
73  Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thành phố Cần Thơ T.2: 2013-2020 19



THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ                                                                                                    NĂM 2022 - 2023 

3 
 

 

000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 
1/. CAO TỰ THANH. Hai tờ báo chữ Hán ở Nam Kỳ đầu thời Pháp thuộc / Cao 

Tự Thanh. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 366tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu hai tờ báo chữ Hán ở Nam Kỳ đầu thời Pháp thuộc là Gia Định 

báo và Nam Kỳ Lục tỉnh báo. Phần phụ lục gồm 14 tư liệu và cụm tư liệu. 
+ Môn loại: 079.5977 / H103T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2984 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21000 
- Phòng Mượn: MH 14190 

 
200. TÔN GIÁO 

 
2/. Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tôn 

giáo ở khu vực Tây Nam Bộ: Sách chuyên khảo / Võ Thị Kim Huệ chủ biên, Nguyễn 
Thị Nghĩa, Nguyễn Ngọc Phúc.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 64tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở, nội dung và phương pháp nâng cao hiệu quả về nhận 
diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tôn giáo ở khu vực 
Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 201.095978 / NH121D 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3032-3033 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 
3/. Một số vấn đề kinh tế - xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo ở Đồng bằng sông Cửu 

Long hiện nay / Phạm Ngọc Hoà chủ biên, Trần Thị Phương Huỳnh, Nguyễn Thị Cẩm 
Chi.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 130tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Đồng bằng Sông Cửu Long 
và giới thiệu những tiềm năng, cơ hội, những vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh 
tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp nhằm thúc 
đẩy sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 300.95978 / M458S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3026-3027 

 
4/. Người tốt việc tốt / Hoàng Phương, Quốc Thái, Thanh Thy.... - Cần Thơ: Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng, 2020. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 
T.15. - 122tr. 
Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới ở 

các quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống. 
+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3046 
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5/. Người tốt việc tốt / Ngọc Ngân, Phạm Trung, Thanh Thư.... - Cần Thơ: Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng, 2021. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 
T.16. - 198tr. 
Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới ở 

các quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống. 
+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3047-3048 
 

6/. Người tốt việc tốt / Anh Phương, Duy Khôi, An Bình.... - Cần Thơ: Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 
T.17. - 163tr. 
Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới ở 

các quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống. 
+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2992 
 

7/. Kỷ yếu chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 / Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ. - Cần 
Thơ: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, 2022. - 52tr.: Ảnh màu; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt hoạt động cả nhiệm kỳ của các cấp Hội phụ nữ thành 
phố. Hình ảnh của đội ngũ các cô, chị cán bộ lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, cán bộ Hội 
đương nhiệm trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của toàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 305.40959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2965-2967 

 
8/. NGUYỄN HỮU HẠNH. Xã hội hoá giáo dục Kiên Giang - Nhìn từ thực tiễn / 

Nguyễn Hữu Hạnh chủ biên, Hoàng Hữu Thịnh, Nguyễn Tấn Kiệt.... - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2020. - 209tr.: Hình, phụ lục; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày xã hội hoá và xã hội hoá giáo dục; quan điểm của Đảng, Nhà 
nước về xã hội hoá giáo dục và thành tựu bước đầu; vài nét về giáo dục và xã hội hoá 
giáo dục Kiên Giang; hoạt động của Hội Khuyến học của tỉnh và một số văn bản liên 
quan đến xã hội hoá giáo dục. 

+ Môn loại: 306.430959795 / X100H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3022-3023 

 
9/. NGUYỄN HỮU THỌ. Văn hoá Khmer với vấn đề xây dựng nông thôn mới ở 

Tây Nam Bộ / Nguyễn Hữu Thọ chủ biên, Phan Thị Thu Anh. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2020. - 155tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về giá trị văn hoá và nông thôn mới; phát huy giá trị văn 
hoá Khmer trong xây dựng nông thôn mới; một số khuyến nghị nhằm phát huy giá trị 
văn hoá Khmer trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 307.72095978 / V115H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3028-3029 
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310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT 

 
10/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2021 = Cantho city Satistical yearbook 

2021. - H.: Thống kê, 2022. - 592tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê TP. Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; Đất đai và khí hậu; Dân 

số - lao động; Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; Đầu tư - xây dựng; 
Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; Nông lâm nghiệp, thuỷ sản; Công 
nghiệp; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Vận tải, bưu chính viễn thông; Giáo dục, đào 
tạo và khoa học, công nghệ; Y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư 
pháp và môi trường của thành phố Cần Thơ năm 2021. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2983 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4723 

 
11/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2022 = Cantho city Satistical yearbook 

2022. - H.: Thống kê, 2023. - 578tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê TP. Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; Đất đai và khí hậu; Dân 

số - lao động; Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; Đầu tư - xây dựng; 
Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; Nông lâm nghiệp, thuỷ sản; Công 
nghiệp; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Vận tải, bưu chính viễn thông; Giáo dục, đào 
tạo và khoa học, công nghệ; Y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư 
pháp và môi trường của thành phố Cần Thơ năm 2022. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3069 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4827 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
12/. Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ 

lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Cần Thơ: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 
2020. - 55tr.; 15cm 

Tóm tắt: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành 
phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát 
triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025. Đại hội xác định 03 khâu đột phá tập 
trung thực hiện trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T103L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3061-3062 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
13/. Cẩm nang hỏi đáp đầu tư - kinh doanh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long = 

The Q&A handbook of business and investment in the Mekong Delta / Biên soạn: 
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Nguyễn Phương Lam chủ biên, Nguyễn Thị Thương Linh, Hoàng Ngọc Oanh.... - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 106tr.: Hình; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, lợi thế và điểm 
khác biệt khi đầu tư vào các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, các nội dung liên quan của 
Luật Đầu tư, thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp, lao động, chính sách ưu đãi 
và thuế dành cho nhà đầu tư. 

+ Môn loại: 332.6095978 / C120N 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3049-3050 

 
14/. VÕ QUANG MINH. Đất và sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long / Biên 

soạn: Võ Quang Minh (chủ biên), Lê Văn Khoa, Trần Kim Tính.... - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2022. - 195tr.: Hình, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm về tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long; 
nguồn gốc hình thành đất đai tại Đồng bằng sông Cửu Long; các tiến trình lý hoá học 
đất và sự phân bố các nhóm đất chính; độ phì nhiêu đất và biện pháp cải thiện cho sản 
xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long; đặc tính các nhóm đất chính; sử dụng 
đất cho phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; môi trường đất ở Đồng 
bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 333.7095978 / Đ124V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3034-3035 

 
15/. PHẠM VĂN ĐĂNG TRÍ. Ứng dụng mô hình Toán trong quản lý tài nguyên 

bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Biên soạn: Phạm Văn Đăng Trí chủ biên, 
Trương Chí Quang, Nguyễn Văn Khanh, Lên Thanh Huy. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2021. - 29tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan về: Mô hình hoá, mô hình đa tác 
tử, mô hình thuỷ lực. 

+ Môn loại: 333.73095978 / Ư556D 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3020-3021 

 
16/. LÊ TẤN LỢI. Tác động của xâm nhập mặn đến các mô hình sử dụng đất vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre) / Biên soạn: 
Lê Tấn Lợi (chủ biên), Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thành Danh.... - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2022. - 139tr.: Hình, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế các mô hình sử 
dụng đất canh tác tỉnh Bến Tre; chiến lược sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn đến thu 
nhập hộ trồng măng cụt và lúa; phân tích hiệu quả kinh tế các hộ trồng lúa; đánh giá thực 
trạng khô hạn trên địa bàn tỉnh Bến Tre; sử dụng phương pháp nội suy Kriging xây dựng 
bản đồ xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre. 

+ Môn loại: 333.760959785 / T101Đ 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3036-3037 

 
17/. Khoa học - Công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long / Trương Giang Long chủ biên; Nguyễn Như Hùng, Đỗ Mỹ Phượng,.... 
- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 559tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tỉnh uỷ Sóc Trăng 
Tóm tắt: Gồm các phần: Vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển nông 

nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng công tác nghiên cứu và triển khai ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và một số giải 
pháp để ứng dụng hiệu quả hơn nữa các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông 
nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.1095978 / KH401H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2963-2964 
- Phòng Mượn: MA 26015-26016 

 
18/. NGUYỄN THANH PHƯƠNG. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện 

trạng và định hướng phát triển / Nguyễn Thanh Phương chủ biên. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2022. - 380tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và những 
đóng góp của Trường Đại học Cần Thơ; tài nguyên đất và nước; diễn biến môi trường 
và thực trạng chất lượng môi trường; quản trị tài nguyên và môi trường; công nghệ môi 
trường trong thời đại công nghiệp 4.0; chuyển đổi số hướng đến phát triển bền vững 
nông nghiệp; chuyển dịch sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2000-2020; ngành trồng trọt; 
nuôi trồng thuỷ sản; chăn nuôi và thú y; chế biến và bảo quản nông thuỷ sản; ứng dụng 
công nghệ trong nông nghiệp; hướng đến phát triển bền vững nông nghiệp Đồng bằng 
sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.1095978 / N455NGH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3010-3011 

 
19/. NGUYỄN DUY CẦN. Kỷ yếu hội nghị khoa học Thực trạng và giải pháp tái 

cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre / Nguyễn Duy Cần. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2020. 
- 170tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ 
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá các vấn đề nghiên cứu và thực tiễn liên quan đến tái 

cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Bến Tre. Khuyến cáo và đề xuất tập trung cho tái cơ cấu 
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát 
triển bền vững. 

+ Môn loại: 338.10959785 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3008-3009 

 
20/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy 

chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp": Cần Thơ, ngày 24/06/2022 / Ban Tuyên giáo 
Thành uỷ Cần Thơ, Sở Khoa học và Công Nghệ TP. Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên 
giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2022. - 194tr.; 29cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy 
chuyển đổi số. Thực tiễn và giải pháp, kiến nghị đẩy mạnh phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.10959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2975 
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21/. Kỷ yếu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ / Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, 2014. - 96tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu thành tựu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thành phố Cần Thơ trong 39 năm qua, nhất là 10 năm thành phố trực thuộc trung ương. 
Ghi lại các hoạt động, thành tựu của ngành và hình ảnh của cán bộ, công chức lãnh đạo 
Sở, lãnh đạo các chi cục, trung tâm, phòng ban trực thuộc Sở đã đóng góp, xây dựng 
ngành Nông nghiệp qua các thời kì. 

+ Môn loại: 338.10959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2976 

 
22/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy 

chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Cần Thơ hiện nay: Cần Thơ, tháng 7 năm 2022 / Ban 
Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, Sở Khoa học và Công Nghệ TP. Cần Thơ. - Cần Thơ : 
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2022. - 249tr.; 29cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy 
chuyển đổi số. Thực tiễn và giải pháp, kiến nghị đẩy mạnh phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.10959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2981 

 
23/. Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long / Võ Thành Danh chủ biên, 

Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Nhân Dũng, Võ Tấn Thành.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 
2020. - 230tr.: Bảng, hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp sản xuất meo nấm rơm, mô hình trồng nấm rơm, 
ảnh hưởng của phương pháp chế biến nhiệt độ cao đến chất lượng sản phẩm nấm rơm 
chứa trong bao bì mềm, sản xuất và tiêu thụ nấm rơm, chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, quy hoạch vùng trồng nấm rơm, chiến lược phát triển ngành hàng 
nấm rơm. 

+ Môn loại: 338.1 / CH515GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3014-3015 

 
24/. HUỲNH TRƯỜNG HUY. Khảo sát thống kê du lịch trường hợp thành phố 

Cần Thơ: Sách tham khảo dành cho nghiên cứu và quản lý ngành du lịch / Huỳnh Trường 
Huy chủ biên, Hồ Lê Thu Trang, Nguyễn Thi Tú Trinh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2020. - 131tr.: Biểu đồ, hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh chung ngành du lịch thành phố Cần Thơ, hệ thống 
thông tin thống kê du lịch, thiết kế khảo sát du lịch. Phân tích đặc điểm và thông tin của 
du khách, thống kê du lịch và chất lượng dịch vụ du lịch. 

+ Môn loại: 338.4 / KH108S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3042-3043 

 
25/. Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2020: Nâng cao năng 

lực cạnh tranh để phát triển bền vững / Nguyễn Phương Lam, Vũ Thành Tự Anh, Lê 
Duy Bình, Vũ Sỹ Cường,... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 300tr.: Hình ảnh; 30cm 
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Tóm tắt: Tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và kinh tế vĩ mô trong nước, 
những tác động kinh tế của đại dịch Covid-19. Quá trình 10 năm phát triển kinh tế Đồng 
bằng sông Cửu Long 2009-2019. Năng lực cạnh tranh của Đồng bằng sông Cửu Long; 
các cụm ngành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi 
mới, phát triển kinh tế vùng. 

+ Môn loại: 338.95978 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2993 

 
26/. Kỷ yếu diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - SDMD 2022: 

Khoa học và công nghệ - Động lực cho đổi mới và phát triển / Hồ Thị Hà, Nguyễn Thành 
Nhân, Nguyễn Thị Bảo Anh.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 146tr.: Hình; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 
Long theo các chủ đề: Nguồn nhân lực cho Đồng bằng sông Cửu Long; nông nghiệp - 
thuỷ sản công nghệ cao; kinh tế biển và kinh tế tuần hoàn; biến đổi khí hậu và môi 
trường, tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi số. 

+ Môn loại: 338.95978 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3006-3007 

 
27/. Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng / Biên soạn: Huỳnh Thanh Quang, Hồ Thị Cẩm Linh chủ biên, Phạm 
Công Khanh, Phan Văn Ba.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 399tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực IV 
Tóm tắt: Những vấn đề về kinh tế trong phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 

Long; những vấn đề về chính trị, quốc phòng, an ninh trong phát triển bền vững Đồng 
bằng sông Cửu Long; những vấn đề về văn hoá - xã hội trong phát triển bền vững Đồng 
bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.95978 / PH110TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3067-3068 

 
354. QUẢN LÝ KINH TẾ & MÔI TRƯỜNG 

 
28/. Tài liệu tuyên truyền tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ : Song ngữ Việt - Hoa / Ban Dân tộc 
thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ: Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, 2021. - 35tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban Dân tộc 
Tóm tắt: Trích kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 354.0959793 / T103L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2953-2954 
- Phòng Mượn: MA 25963-25964 

 
29/. Tài liệu tuyên truyền tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Song ngữ Việt - Khmer / Ban Dân tộc 
thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, 2021. - 35tr.; 19cm 
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ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban Dân tộc 
Tóm tắt: Trích kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 354.0959793 / T103L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2955-2956 
- Phòng Mượn: MA 25965-25966 

 
370. GIÁO DỤC 

 
30/. Nhớ mãi một thời đã qua: Hồi ký giáo dục khu Tây Nam Bộ thời kỳ kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước / Biên soạn: Lê Văn Ánh, Phạm Tăng, Đào Huy Tâm.... - H.: 
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 155tr.: Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết tái hiện rõ nét truyền thống hiếu học những năm kháng 
chiến vẻ vang của quân và dân khu Tây Nam Bộ. Danh sách các đồng chí lãnh đạo Tiểu 
ban Giáo dục, các đồng chí cán bộ giáo dục được Trung ương chi viện cho chiến trường 
miền Nam đã vượt qua Trường Sơn về công tác, chiến đấu ở khu Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 370.095979 / NH460M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2970 

 
31/. NGUYỄN THÀNH TRUNG. Giáo dục lối sống cho sinh viên hiện nay theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh: Qua khảo sát ở một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ / Chủ biên: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Yến Nhi. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2020. - 104tr.: Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về giáo dục lối sống cho thanh 
niên, sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng lối sống của sinh viên và việc 
giáo dục lối sống cho sinh viên qua thực tiễn khảo sát ở một số trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn thành phố Cần Thơ; nội dung và giải pháp giáo dục lối sống cho sinh viên 
hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 378.959793 / GI-108D 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3040-3041 

 
32/. PHAN THỊ THUỲ TRANG. Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đội ngũ giảng 

viên trường cao đẳng / Chủ biên: Phan Thị Thuỳ Trang, Phạm Phương Tâm. - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2020. - 123tr. : Bảng, hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận và tổng quan về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đội ngũ 
giảng viên trường cao đẳng; thực trạng, định hướng phát triển và giải pháp bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm giảng viên trường cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 378.1 / B452D 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3024-3025 

 
33/. Báo cáo thường niên 2020 Trường Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ: Đại học Cần 

Thơ, 2021. - 75tr.: Bảng, hình ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; sứ mệnh của trường; 

giá trị cốt lõi và các chính sách đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cao; các bài báo 
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được công bố trên tạp chí quốc tế; các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thực hiện năm 
2020. 

+ Môn loại: 378.59793 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2998-2999 

 
34/. Báo cáo thường niên 2021 Trường Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ: Đại học Cần 

Thơ, 2022. - 53tr.: Bảng, hình ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; các hoạt động nổi bật; các sự 

kiện nổi bật; sự kiện nổi bật sắp diễn ra năm 2022 và những con số ấn tượng năm 2021. 
 
+ Môn loại: 378.59793 / B108C 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3000-3001 
 

35/. Chiến lược phát triển Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 
đến năm 2030. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. - 33tr.; 20x20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vai trò của Trường Đại học Cần Thơ; nền tảng định hình hoạt 
động của trường; mục tiêu chiến lược trong phục vụ xã hội; nghiên cứu khoa học và phát 
triển; vấn đề dạy và học... 

+ Môn loại: 378.59793 / CH305L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3051-3052 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
36/. TRẦN MINH THƯƠNG. Hương sắc miền Tây / Trần Minh Thương, Bùi Tuý 

Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 318tr.: Ảnh; 
24cm. - (Tủ sách Văn hoá Nam Bộ) 

Tóm tắt: Giới thiệu về đời sống, phong tục, tín ngưỡng dân gian của người miền 
Tây và đời sống của người miền Tây trong văn học dân gian. 

+ Môn loại: 390.095977 / H561S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2977 

 
37/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Mùa nước nổi trong đời sống văn hoá Đồng bằng sông 

Cửu Long: Biên khảo / Nguyễn Hữu Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá - Văn nghệ Tp. 
Hồ Chí Minh, 2020. - 219tr.; 21cm. - (Văn hoá Nam Bộ) 

Tóm tắt: Sách sơ lược về mùa nước nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long, giới thiệu 
nơi ăn chốn ở trong mùa nước nổi, hoạt động kinh tế, đi lại vận chuyển chủ yếu và vấn 
đề đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong mùa nước nổi. Cuối cùng, khắc hoạ đời sống văn hoá 
tinh thần của người dân. 

+ Môn loại: 390.095978 / M501N 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2971-2972 
- Phòng Mượn: MA 26468-26469 

 
38/. Tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam Bộ: Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc 

Thơ, Trần Hồng Liên, Phan An.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 402tr.: Minh hoạ; 
24cm 
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ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn 

Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng và tín ngưỡng Thiên Hậu. Tìm hiểu thực trạng, đặc 
điểm và giá trị văn hoá thể hiện qua tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 398.095978 / T311NG 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2978 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
39/. LÝ TÙNG HIẾU. Ngôn ngữ văn hoá vùng đất Sài Gòn và Nam Bộ = Language 

- Culture in Saigon and Southern Vietnam / Lý Tùng Hiếu. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 163tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hoá Nam Bộ và tiếng Việt Nam Bộ. Giới thiệu về văn 
hoá Sài Gòn và tiếng Việt Sài Gòn. Trình bày những vấn đề về ngôn ngữ giao tiếp của 
tiếng Việt Sài Gòn. 

+ Môn loại: 495.9227 / NG454NG 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3066 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
40/. Kết quả các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ năm 2021. 

- Cần Thơ: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, 2021. - 
79tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Trung tâm Thông tin 
Khoa học và Công nghệ 

Tóm tắt: Trình bày kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ năm 2021, cụ thể ở các lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp, y tế, thuỷ sản... 

+ Môn loại: 600.959793 / K258QU 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3002-3003 

 
41/. Trường Đại học Cần Thơ - Công nghệ và Sản phẩm công nghệ sáng tạo. - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 84tr.: Minh hoạ; 28cm 
Tóm tắt: Trình bày một số phương pháp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, môi trường, nông nghiệp, thuỷ sản, công nghệ thực 
phẩm, công nghệ sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 607 / TR561Đ 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2994-2995 

 
42/. Danh mục các giải pháp, công nghệ sẵn sàng chuyển giao / Sở Khoa học và 

Công nghệ TPCT. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ. - Cần Thơ: Sở Khoa 
học và Công nghệ TPCT. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, 2021.- 64tr.; 
21x15cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm thông tin của hơn 50 giải pháp, công nghệ, sản phẩm 
tiêu biểu sẵn sàng chuyển giao thuộc các lĩnh vực công nghệ tiên phong như: Công nghệ 
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AI, IoT, Big Data và các lĩnh vực công nghệ khác phù hợp với nhu cầu đầu tư, đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh/thành trong cả nước. 

+ Môn loại: 609.59793 / D107M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3059-3060 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
43/. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ mở rộng Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ năm 2020 / Phạm Thanh Phong chủ biên, Võ Thị Thuỳ An, Trần Thị Hồng 
Loan.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2020. - 374tr.; 26cm 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu của các chuyên gia lĩnh vực Y học viết về các 
phương pháp và kết quả nghiên cứu khoa học tiến bộ phục vụ cho công tác chẩn đoán, 
điều trị và chăm sóc người bệnh theo nội khoa, ngoại khoa, ung bướu, sản khoa và cận 
lâm sàng. 

+ Môn loại: 610.72 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3004-3005 

 
630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
44/. Cây bắp: Biện pháp canh tác cải thiện năng suất bắp ở Đồng bằng sông Cửu 

Long: Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Đỗ Thị Xuân đồng 
chủ biên... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 183tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về nguồn gốc, phân loại, tình hình sản xuất trong và ngoài 
nước, giá trị sử dụng, đặc điểm thực vật và sinh trưởng, biện pháp canh tác ứng dụng vi 
sinh vật vùng rễ và nội sinh cây trồng để nâng cao năng suất cây bắp. 

+ Môn loại: 633.1 / C126B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3016-3017 

 
45/. HUỲNH QUANG TÍN. Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác 

lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam = Farmer 
participation in rice breeding and technical researchers to climate change adaptation in 
the Mekong Delta, Vietnam / Huỳnh Quang Tín. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 
346tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu phương pháp, đánh giá chọn tạo giống lúa; sự chống chịu, 
thích nghi các giống, dòng lúa; đánh giá chất lượng gạo và nghiên cứu kỹ thuật nông 
nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu từ thực trạng đến hệ thống canh tác lúa - tôm, nông 
nghiệp thông minh đến ứng dụng công nghệ... 

+ Môn loại: 633.1 / TH104GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3038-3039 

 
46/. Cây mè - Kỹ thuật canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long: Sách tham khảo / 

Nguyễn Quốc Khương chủ biên, Lê Vĩnh Thúc, Lê Văn Vàng.... - Cần Thơ : Đại học 
Cần Thơ, 2020. - 87tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, điều kiện phân bố và giá trị sử dụng giống mè trên 
thế giới và Việt Nam; đặc điểm thực vật và các giai đoạn phát triển; yêu cầu điều kiện 
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môi trường và dinh dưỡng cho cây mè; giới thiệu kỹ thuật canh tác; phòng trị sâu bệnh 
và kỹ thuật bảo quản, thu hoạch cây mè. 

+ Môn loại: 633.8 / C126M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3012-3013 

 
47/. Giun đất ở Đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn 

Thanh Tùng chủ biên, Thái Trần Bái, Nguyễn Đức Anh, Lâm Hải Đăng. - Cần Thơ : Đại 
học Cần Thơ, 2022. - 233tr.: Minh hoạ; 28cm 

ĐTTS ghi: Dự án VN14-P6 
Tóm tắt: Thống kê thành phần loài, lập danh mục, phân tích tính chất khu hệ, xây 

dựng khoá định loại và xác định mối quan hệ của các loài giun đất ở Đồng bằng sông 
Cửu Long; xác định đặc điểm phân bố theo địa hình, sinh cảnh, mùa và theo độ sâu của 
khu vực, tìm hiểu về tình hình sử dụng giun đất ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 639 / GI-512Đ 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2996-2997 

 
664. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

 
48/. NGUYỄN THỊ NHƯ HẠ. Chế biến sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng từ nguồn 

nguyên liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Như Hạ, Nguyễn Lê Anh 
Đào. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 106tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm thuỷ sản, sản 
phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng, xu hướng sử dụng chiết xuất tự nhiên trong bảo quản sản 
phẩm thuỷ sản; một số nghiên cứu thực nghiệm trên đối tượng sản phẩm giá trị gia tăng. 

+ Môn loại: 664 / CH250B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3018-3019 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
49/. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà = Architectural and artistic 

heritage Thanh Hoa communal temple / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần 
Thơ. Bảo tàng thành phố. - Cần Thơ: Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2020. - 21tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành 
phố 

Tóm tắt: Giới thiệu di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà, toạ lạc tại khu 
vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Là nơi có ý nghĩa đặc biệt trong 
đời sống tâm linh của người dân quận Thốt Nốt nói riêng và thành phố Cần Thơ nói 
chung. Đình Thạnh Hoà đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích 
quốc gia vào năm 2020. 

+ Môn loại: 726.0959793 / D300T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3057-3058 

 
50/. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Vĩnh Trinh = Architectural and artistic 

heritage Vinh Trinh temple / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo 
tàng thành phố. - Cần Thơ: Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2020. - 17tr.; 19cm 
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ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành 
phố 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, những nét kiến trúc, điêu khắc - trang trí, di vật, lễ 
hội... của di tích đình Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần 
Thơ. 

+ Môn loại: 726.0959793 / D300T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3055-3056 

 
51/. Nhiếp ảnh Cần Thơ - Những chặng đường = Cantho photography - then and 

now / Hội Văn học Nghệ thuật Cần Thơ. - Cần Thơ: Hội Văn học Nghệ thuật Cần Thơ, 
2004. - 350tr.: Ảnh; 25x25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu số ảnh thời sự - nghệ thuật tiêu biểu của Cần Thơ được sưu 
tầm chọn lọc từ những năm 1893 thời Pháp thuộc cho đến hai cuộc kháng chiến chống 
kẻ thù xâm lược Pháp, Mỹ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu 
và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. 

+ Môn loại: 770.959793 / NH307A 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2985 

 
52/. Tuyển tập Ảnh nghệ thuật Cần Thơ 2004-2014 / Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật 

thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ: Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Cần Thơ, 2004. - 321tr.: Ảnh; 
25x25cm 

ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Hội thi sáng tác VHNT thành phố Cần Thơ. Chào mừng 
kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung Ương 

Tóm tắt: Giới thiệu gần 300 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải thưởng và triển lãm 
ở các cuộc thi trong nước và ngoài nước đánh dấu thành quả sáng tác, sáng tạo của hội 
viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 770.959793 / T527T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2986 

 
53/. HUỲNH KHÁNH. Loài hoa bất tử: Tuyển tập bài ca vọng cổ từ 1985 - 2010/ 

Huỳnh Khánh. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 223tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài ca cổ tiêu biểu của soạn giả Huỳnh Khánh giới thiệu đến 

bạn đọc như Cà Mau thành phố yêu thương, Cần Thơ thành phố trẻ, Bạc Liêu trong tiềm 
thức, Hậu Giang miền đất trẻ, nhánh hoa muống biển, loài hoa bất tử, tâm tình người 
nghệ sĩ... 

+ Môn loại: 781.62009597 / L404H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2988-2989 

 
54/. MINH THƠ. Cầm Thi Giang: Tập đờn ca tài tử Nam bộ / Minh Thơ biên soạn. 

- Cà Mau: Phương Đông, 2010. - 172tr.; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các cấu trúc, hình thức âm nhạc, tài tử tiêu biểu, trong 20 bản 

tổ, vọng cổ đậm đà tình yêu quê hương, những gương anh hùng, hy sinh cho tổ quốc 
Việt Nam, phản ánh một thời đấu tranh giành độc lập dân tộc của người Việt Nam. 

+ Môn loại: 781.62 / C120TH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 1970-1971 
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55/. NHÂM HÙNG. Tuyển tập ca cổ Trăng nước Cần Thơ / Nhâm Hùng, Bình 

Trọng. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2021. - 235tr.: Hình vẽ, ảnh; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài ca vọng cổ đặc sắc của các soạn giả viết về vùng đất 

và con người thành phố Cần Thơ: Màu áo yêu thương, thương lắm người thợ in, nụ cười 
ánh mắt người thương, một thoáng Tây đô, trăng nước Cần Thơ... 

+ Môn loại: 781.6200959793 / T527T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3044-3045 

 
56/. NHẬT LỆ. Cung thương: Tuyển tập ca khúc / Nhật Lệ. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 64tr; 30cm 
Tóm tắt: Gồm 60 bài hát của nhạc sĩ Nhật Lệ. 
+ Môn loại: 782.42 / C513TH 

- Phòng đọc Địa chí: DC 1969 
 

57/. ĐẶNG HOÀNG. Ánh Viên - From zero to hero: Câu chuyện nhà vô địch / 
Đặng Hoàng, Đinh Hiệp. - H.: Lao động, 2018. - 185tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách viết về hành trình vươn đến đỉnh cao và toả sáng của Ánh Viên 
- kình ngư Việt Nam tại SEA Games 17. 

+ Môn loại: 797.2092 / A107V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2951-2952 

 
800. VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

 
58/. NGUYỄN THANH. Bến tâm hồn: Truyện ngắn / Nguyễn Thanh. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 244tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Nguyễn Tấn Thành 
+ Môn loại: 895.92234 / B254T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2990 
- Phòng Mượn: MV 24337-24338 

 
900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 
59/. NGUYỄN LIÊN PHONG. Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca / Nguyễn Liên 

Phong, Nguyễn Q. Thắng chú dịch, giới thiệu. - H.: Văn học, 2012. - 385tr.; 21cm 
Tóm tắt: Những tư liệu phong phú và sống động về thực trạng xã hội Nam Kỳ đầu 

thế kỷ XX, một cách nhìn nhận tích cực về xã hội Nam Kỳ thời kì này được thể hiện qua 
những bài thơ lục bát. 

+ Môn loại: 915.97 / N104K 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2973-2974 

 
60/. BÙI ĐỨC TỊNH. Lược khảo nguồn gốc địa danh Nam Bộ / Bùi Đức Tịnh. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 118tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc địa danh ở các tỉnh Nam Bộ; địa danh và cách 
dùng các vật thể địa danh; cách đặt tên cho các loại vật thể những biến đổi có liên hệ 
đến địa danh; một số từ tố thường thấy trong các loại địa danh. 

+ Môn loại: 915.977 / L557KH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2968-2969 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61411 
- Phòng Mượn: MG 11128-11129 

 
61/. THẠCH PHƯƠNG. Địa chí Long An / Thạch Phương, Lưu Quang Tuyến chủ 

biên. - H.: Khoa học xã hội, 1989. - 765tr.; 23cm 
Tóm tắt: Gồm các phần: Tự nhiên và dân cư, lịch sử và truyền thống đấu tranh, 

kinh tế, văn hoá. 
+ Môn loại: 915.9781 / Đ301CH 

- Phòng đọc Địa chí: DC 1967-1968 
 

62/. Du lịch Bình Thuỷ = Binh thuy tourism. - Cần Thơ: Phòng Văn hoá và Thông 
tin quận Bình Thuỷ, 2021. - 23tr.: Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về du lịch tại Bình Thuỷ - Cần Thơ: Các di 
tích, cơ sở lưu trú, các điểm tham quan, giải trí, vui chơi, ăn uống... 

+ Môn loại: 915.9793 / D500L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2979 

 
63/. Hướng dẫn du lịch Cần Thơ = Can Tho tourism guidebook / Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch TP. Cần Thơ. Trung tâm phát triển Du lịch. - Cần Thơ: Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch TP. Cần Thơ. Trung tâm phát triển Du lịch, 2022. - 112tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về du lịch tại Cần Thơ như: Các di tích, cơ sở 
lưu trú, các điểm tham quan, giải trí, vui chơi, ăn uống, phương tiện giao thông... và một 
số tour gợi ý. 

+ Môn loại: 915.9793 / H561D 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2980 

 
64/. Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố Cần Thơ: 

Http://nganhangtenduong.cantho.gov.vn / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ. 
- H. : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2020. - 500tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin về văn bản chỉ đạo, đặc điểm địa lý, lịch sử hình 
thành và xuất xứ tên gọi của các con đường của thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 915.9793 / NG121H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3053-3054 

 
65/. ĐỖ QUỲNH NGA. Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn / Đỗ 

Quỳnh Nga. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 395tr.: Bảng, 
ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn. 
Bước đầu khai phá miền Tây Nam Bộ và quá trình mở đất Trấn Hà Tiên, Dinh Long Hồ. 
Phương thức tiến hành và hệ quả của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn. 



THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ                                                                                                    NĂM 2022 - 2023 

18 
 

+ Môn loại: 959.70272 / C455C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2982 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20882 
- Phòng Mượn: MG 11227 

 
66/. Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội / Lư Văn Điền tuyển chọn. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2023. - 301tr.; 23cm 
Tóm tắt: Sách gồm 44 bài viết giới thiệu nhiều khía cạnh về nhân cách, đạo đức, 

bản lĩnh, tài năng và tình người của đồng chí Trần Nam Phú, qua lời kể từ các đồng chí, 
đồng nghiệp, bạn bè, cộng sự và người dân đã có thời gian sống, chiến đấu, công tác với 
đồng chí Trần Nam Phú. 

+ Môn loại: 959.7043092 / TR121N 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3070-3071 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21334-21335 
- Phòng Mượn: MG 11391-11392 

 
67/. CA VĂN THỈNH. Đất và người Nam Bộ / Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh. - Tái 

bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016. - 365tr.: Ảnh, bảng; 23cm 
Tóm tắt: Tập hợp 14 bài khảo cứu viết về mảnh đất và con người Nam Bộ xưa 

như: Đền Đế Thiên đối với tiền nhơn ta; Minh bột di ngư - một quyển sách, hai thi xã. 
Lễ kỷ niệm cụ Nguyễn Đình Chiểu – tác giả Lục Vân Tiên; Khổng học ở đất Đồng Nai. 
Nguyễn Văn Thoại với sự đào Thoại Hà và kinh Vĩnh Tế; Tiểu sử Nguyễn Văn Thoại. 
Đất và người Nam Bộ... 

+ Môn loại: 959.77 / Đ124V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3065 

 
68/. TRẦN MINH THUẬN. Giáo trình Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ / Biên soạn: 

Trần Minh Thuận (chủ biên), Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2022. 
- 115tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành và phát triển xứ Đàng Trong; quá trình 
Nam tiến và công cuộc khẩn hoang vùng đất Nam Bộ trong các thế kỉ XVII, XVIII; thời 
Vương triều Nguyễn (1802-1858); Nam kỳ thời Pháp thuộc từ năm 1867 đến năm 1945; 
giới thiệu vài nét văn hoá của cư dân vùng đất Nam Bộ hình thành trong quá trình khẩn 
hoang. 

+ Môn loại: 959.770071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3030-3031 

 
69/. Khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh Quân khu 9 - Tri ân 

những tấm lòng vàng: Hay là Lữ đoàn Pháo binh 6 anh hùng LLVT Quân khu 9 / Biên 
soạn: Trần Văn Niên chủ biên; Vũ Thống Nhất, Văn Ngọc Thuần.... - Hậu Giang: Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, 2022. - 150tr.; 40cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về khu tưởng niệm Lữ đoàn Pháo binh 6 Anh hùng 
lực lượng vũ trang Quân khu 9 ở huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang; Quá trình xây dựng 
và khánh thành khu tưởng niệm, một số hình ảnh minh hoạ cùng những bài viết về các 
trận đấu, viết về các đồng đội, các anh hùng liệt sĩ. 
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+ Môn loại: 959.7920092 / KH500T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2991 
- Phòng Mượn: MG 11354-11355 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4805-4806 

 
70/. NHÂM HÙNG. Cái Răng hình thành và phát triển / Nhâm Hùng biên soạn. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ, 2007. - 223tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Mở đất và kháng chiến, dấu ấn Cái Răng xưa, Cái Răng trên 

đường phát triển. 
+ Môn loại: 959.793 / C103R 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2987 
 

71/. Những viên ngọc quý / Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng biên soạn. - Tái bản. 
- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 2 tập; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ 
T.1. - 254tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những người con trung hiếu của quê hương Cần Thơ, những 

đồng chí cách mạng lão thành, những chiến sĩ cộng sản kiên cường của Đảng; những 
tấm gương mẫu mực, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sống 
chiến đấu vì lý tưởng cao cả, vì sự nghiệp cách mạng vinh quang của Tổ quốc: Châu 
Văn Liêm, Quản Trọng Hoàng, Phan Văn Bảy, Ngô Hữu Hạnh... 

+ Môn loại: 959.793 / NH556V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2957-2959 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61198 
- Phòng Mượn: MG 11069-11071 

 
72/. Những viên ngọc quý / Biên soạn: Phan Tuyết Vân, Nguyễn Thị Kim Thu, 

Nguyễn Thị Thanh Vân,.... - Tái bản. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 2 tập; 
19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ 
T.2. - 249tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương trong sáng, mẫu mực, tiêu biểu của các đồng 

chí lão thành cách mạng đã từng sống và chiến đấu ở Cần Thơ mà tên tuổi của họ đã đi 
vào lịch sử dân tộc như những trang sử vàng chói lọi: Ung Văn Khiêm, Hà Huy Giáp, 
Nguyễn Thanh Sơn (Nguyễn Văn Tây), Lê Văn Sô, Lê Văn Nhung,... 

+ Môn loại: 959.793 / NH556V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 2960-2962 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61199 
- Phòng Mượn: MG 11072-11074 

 
73/. Bà mẹ Việt Nam anh hùng thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ: Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ Cần Thơ, 2023. - 2 tập; 28cm 
T.2: 2013-2020. - 645tr. 
Tóm tắt: Tập sách ghi lại hình ảnh và công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng trong thành phố làm tài liệu góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục 
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lòng yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn " của dân tộc ta trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, nhất là đối với các thế hệ mai sau. 

+ Môn loại: 959.7930082 / B100M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3063-3064 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21274-21275 
- Phòng Mượn: MG 11369-11370 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4817-4818 

 

 
                                           ----  ----
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